	Biểu số 202
	GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN  
TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC 
NGHỀ NGHIỆP
	Đơn vị báo cáo:

	Ban hành kèm theo TT số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
	
	

	
	
	

	Ngày nhận báo cáo:
	Kỳ báo cáo: năm 20.…

	- Báo cáo năm: 31/1 năm sau
	(Từ 01/1 đến 31/12)


                                                                                                                                                                               Đơn vị tính: người
	
	Mã số
	Tổng số
	Trong tổng số 
	Trong tổng số

	
	
	
	Nữ
	Dân tộc ít người
	Công lập
	Trong tổng số 
	Trung ương quản lý
	Trong tổng số 

	
	
	
	
	
	
	Nữ
	Dân tộc ít người
	
	Nữ
	Dân tộc ít Nngười

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng số
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo cơ sở
	110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trường Cao đẳng
	111
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trường Trung cấp
	112
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trung tâm dạy giáo dục NN
	113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cơ sở khác có đăng ký GDNN
	114
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo cơ hữu
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Biên chế
	121
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp đồng (từ 1 năm trở lên)
	122
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo trình độ chuyên môn
	130
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trên đại học
	131
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đại học
	132
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cao đẳng/cao đẳng nghề
	133
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trung cấp/Trung cấp nghề
	134
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trình độ khác
	135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
…… Ngày…..tháng…..năm….

	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	        Thủ trưởng đơn vị
         (Ký, đóng dấu, họ tên)



